	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 04/NQ-HĐND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 3 năm 2026


NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và 
Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân các khu vực 
trên địa bàn tỉnh  nhiệm kỳ 2026 - 2031

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ NHẤT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Toà án nhân dân tối cao - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Toà án nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15 ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm;
Xét đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 3 năm 2026 và Biên bản kiểm phiếu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bầu 233 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân các khu vực trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:
1. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh: 20 vị.
2. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực I: 40 vị.
3. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực II: 30 vị.
4. Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực III: 35 vị.
5. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực IV: 39 vị.
6. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực V: 35 vị.
7. Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân khu vực VI: 34 vị.
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân khu vực, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân có tên tại điều 1 theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

	 
	CHỦ TỊCH


Lò Minh Hùng








	
DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/3/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử
(X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Quản Thị Dung
	03/02/1968
	Tổ 12 Chiềng Lề,               Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Thạc sỹ                             Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ
	x
	

	2
	Trịnh Lan Anh
	18/10/1970
	Tổ 11 Quyết Tâm,             Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Cử nhân kinh tế chính trị
	Cao cấp
	Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở  Giáo dục và Đào tạo tỉnh
	x
	

	3
	Vi Thị Bình
	08/4/1973
	Tổ 13 Quyết Thắng,                Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Thái
	Thạc sỹ Lịch sử
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	x
	

	4
	Phạm Văn Chung
	22/9/1960
	Tổ 6, Tô Hiệu, Sơn La
	Nam
	Kinh
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ
	x
	

	5
	Đinh Thị Kim Dung
	10/02/1962
	Tổ 5, Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Mường
	Cử nhân Luật; cử nhân kinh tế
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh
	x
	

	6
	Bùi Thị Đào
	28/6/1963
	Tổ 10 Quyết Thắng,               Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Mường
	Cử nhân Luật
	Sơ cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là chuyên viên  Phòng Tổ chức cán bộ - Cục thuế tỉnh
	x
	

	7
	Quàng Thị Hương
	08/01/1976
	Tổ 5, Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Thái
	Kỹ sư trồng trọt
	Cao cấp
	Phó Trưởng ban Ban công tác nông dân, UBMT TQ Việt Nam tỉnh
	x
	

	8
	Nguyễn Văn Khiển
	22/01/1964
	Tổ 14                               Quyết Thắng, Tô Hiệu
	Nam
	Kinh
	Cử nhân báo chí
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó chủ tịch TT, Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh
	x
	

	9
	Trần Thị Nga
	16/11/1966
	Tổ 5 Chiềng Lề,                Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Trưởng phòng kiểm tra theo Điều 32 cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ
	x
	

	10
	
Nguyễn Hồng Sơn

	19/12/1960
	Tổ 15 Quyết Thắng,                 Tô Hiệu, Sơn La
	Nam
	Kinh
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	x
	

	11
	Lý A Tu
	07/9/1980
	Tổ 2,                                 Chiềng Sinh, Sơn La
	Nam
	Mông
	Cử nhân sư phạm Ngữ văn
	Cao cấp
	Phó Chánh Văn phòng UBMT Tổ quốc VN tỉnh
	x
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	30/9/1967
	Tổ 2 Chiềng Lề,            Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Thạc sỹ Lý luận và PP giảng dạy chính trị
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí, nguyên là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh
	x
	

	13
	Nguyễn Văn May
	11/01/1970
	Tô 9 Chiềng Lề,                  Tô Hiệu, Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
	
	

	14
	Hoàng Thị Duyên
	26/8/1976
	Tổ 13 Quyết Thắng,                Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Trưởng phòng Tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp
	
	

	15
	Quàng Thị Vân
	15/9/1977
	Tổ 1 Chiềng Lề,                Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Thái
	Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm trưởng ban công tác phụ nữ
	
	

	16
	Đinh Minh Thái
	01/9/1964
	Tổ 6 Quyết Thắng,                   Tô Hiệu, Sơn La
	Nam
	Mường
	Đại học Quân sự
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
	
	

	17
	Lường Thị Hương Quỳnh
	28/02/1983
	Bản Lầu,                              Tô Hiệu, Sơn La
	Nữ
	Thái
	Cử nhân Luật
	Không
	Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND  phường Chiềng Sinh
	
	

	18
	Bùi Thị Thanh
	15/8/1980
	Bản Nong La, phường  Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mường
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND  phường Chiềng Sinh
	
	

	19
	Cà Văn Sáng
	08/8/1975
	Bản Phường, phường             Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	Chuyên viên Văn phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị UBND  phường Chiềng Sinh
	
	

	20
	Bùi Thị Thu Phương
	11/9/1991
	Tổ 15 Quyết Thắng,                phường Tô Hiệu,                        tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Thạc sĩ quản lý
 văn hoá
	Cao cấp
	Phó trưởng Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi
	
	



















DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 01 NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/3/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Cà Văn Thanh
	21/11/1962
	Bản Giảng Lắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Cử nhân Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí (Phó Chánh VP VKSND tỉnh Sơn La)
	x
	

	2
	Hoàng Thanh Thuý
	05/05/1974
	Tổ 3 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Ngữ văn
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí (Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Sơn La)
	x
	

	3
	Trần Quốc Bình
	14/11/1968
	Tổ 03, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sĩ                             Quản lý giáo dục
	Trung cấp
	Hiệu trưởng trường                             tiểu học Quyết Thắng.
	x
	

	4
	Vũ Xuân Bình
	18/04/1972
	Tổ 4 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Phó chủ tịch UBND                       phường Chiềng An
	x
	

	5
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	18/08/1964
	Tổ7 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu
	Nữ
	Kinh
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí (Thẩm tra viên  Toà án tỉnh Sơn La)
	x
	

	6
	Lèo Văn Hưởng
	21/4/1975
	Phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Quản lý  văn hóa giáo dục
	Cao cấp
	Phó trưởng Phòng kinh tế                 Phường Chiềng An
	x
	

	7
	Quàng Thị Kim
	06/06/1979
	Bản Pảng, phường  Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học                              Quản lý nhà nước
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch MTTQ + Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Chiềng An
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	20/07/1965
	Tổ 02,  phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Kinh Tế
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí (Quyền trưởng phòng TCCB TT GD TX tỉnh Sơn La)
	x
	

	9
	Hà Thị Thanh Liêm
	02/02/1964
	Bản Giảng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Cao đẳng sư phạm
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí (Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng)
	x
	

	10
	Tòng Văn Loan
	03/07/1960
	Bản Hài, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Chuyên khoa 1                  (sau đại học)
	Sơ cấp
	Cán bộ hưu trí (Dược sỹ  Bệnh viện tỉnh Sơn La )
	x
	

	11
	Quàng Văn Ngoan
	24/06/1975
	Tổ 4,  phường Chiềng An, tỉnh sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Công chức Tư pháp UBND Phường Chiềng An
	x
	

	12
	Lò Thị Quỳnh
	26/03/1964
	Tổ 03, phường Tô Hiệu, tỉnh sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học
 Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí (Phó chủ nhiệm UBKT thành uỷ Sơn La)
	x
	

	13
	Bồ Thị Thái
	03/12/1963
	Tổ 10 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu,                tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm
	Không
	Cán bộ hưu trí (Giáo viên Trường Tiểu học Chiềng Lề)
	x
	

	14
	Đoàn Thị Thuý
	03/4/1963
	Tổ 02, phường Tô Hiệu tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí (Phó Chánh Thanh tra thành phố Sơn La)
	x
	

	15
	Lò Quốc Việt
	16/05/1991
	Tổ 03, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Thạc sĩ                          Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Chủ nhiệm UBKT                                   phường Chiềng Sinh
	x
	

	16
	Lò Minh Ngọc
	18/9/1968
	Bản Mường Bú,                 xã Mường Bú
	Nam
	Thái
	Đại học chính trị
	Cử nhân
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	17
	Nguyễn Thị Hương
	01/10/1962
	Tiểu khu 1,                         xã Mường La
	Nữ
	Kinh
	Đại học sư phạm
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	18
	Quàng Thị Hỏa
	10/6/1968
	Tiểu khu 1,                        xã Mường La
	Nữ
	La Ha
	Đại học               Nông nghiệp
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	19
	Cà Văn Đại
	27/10/1973
	Tiểu khu 1,                           xã Mường La
	Nam
	Thái
	Đại học SP, chuyên ngành Giáo dục chính trị
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Chiềng Lao
	x
	

	20
	Lù Văn Mẳn
	09/12/1964
	Tiểu khu 5,                               xã Mường La
	Nam
	Thái
	Đại học Nông Lâm nghiệp kết hợp
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	21
	Tòng Văn Máy
	15/10/1968
	Tiểu khu 5,                            xã Mường La
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	22
	Nguyễn Văn Chức
	16/9/1981
	Tổ 4 Chiềng Lề Phường Tô Hiệu
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ Bác sỹ chuyên khoa 1- y học gia đình
	Cao cấp
	Trung tâm Y tế                                   khu vực Mường La
	x
	

	23
	Đoàn Quang Mạnh
	27/11/1979
	Tiểu khu Nang Cau, xã Mường La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                            Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Trưởng ban Xây dựng                       Đảng xã Ngọc Chiến
	x
	

	24
	Trần Thị Thúy
	06/4/1963
	Tiểu khu 1,                          xã Mường La
	Nữ
	Kinh
	Cao đẳng sư phạm
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	x
	

	25
	Vương Nguyệt Nga
	28/09/1974
	Bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Tày
	Cử nhân Luật
	Cao cấp lý luận
	Cán bộ hưu
	
	

	26
	Lò Văn Vương
	05/02/1965
	Tiểu khu 3, xã Mường La, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Quản lý văn hóa
	Trung cấp LLCT
	Cán bộ hưu trí
	
	

	27
	Quản Hồng Yên
	19/04/1970
	Bản Cọ,                    phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học kế toán
	Trung cấp LLCT
	Cán bộ hưu trí                                  (Phó phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp Chi cục thuế khu vực IX, Sơn La)
	
	

	28
	Lại Thị Thu
	09/5/1997
	Tổ 8, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học                           Quản trị nhân lực
	Trung cấp
	Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Bí thư Đoàn phường
	
	

	29
	Lường Quang Yên
	27/9/1972
	Tổ 01, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La
	Nam
	Khơ Mú
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí                              (nguyên Phó cục Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La)
	
	

	30
	Vàng Thị Thu
	29/11/1991
	Tổ 11,                             phường Chiềng Sinh
	Nữ
	Mông
	Đại học văn hóa các dân tộc thiểu số
	Trung cấp
	Đảng ủy phường Chiềng Sinh
	
	

	31
	Hà Văn Chương
	17/5/1978
	Bản Giảng Lắc, phường Tô Hiệu
	Nam
	Thái
	Thạc sỹ                          Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi
	
	

	32
	Phạm Thái Hưng
	22/10/1979
	Tổ 1 Chiềng Lề, phường Tô Hiệu
	Nam
	Kinh
	Đại học chuyên ngành Văn học
	Trung cấp
	Hiệu trưởng                                      trường THCS Chiềng An
	
	

	33
	Nguyễn Xuân Ước
	20/10/1975
	Tổ 3 phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học                   Lâm nghiệp
	Cao cấp
	Giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Chiềng Sinh
	
	

	34
	Nguyễn Tiến Phương
	27/7/1969
	Tổ 1 Chiềng Lề phường Tô Hiệu
	Nam
	Kinh
	Đại học                           Quản lý đất đai
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí (nguyên Phòng Tài Nguyên và môi trường TP Sơn La)
	
	

	35
	Đặng Đình Dũng
	08/2/1981
	Tiểu khu hua trai, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Tạm trú, tổ 10, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ sinh học
	Cao cấp
	Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La
	
	

	36
	Lò Thị Khánh An
	02/10/1985
	Tổ 08, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Kế toán
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ
	
	

	37
	Lâm Văn Minh
	20/08/1983
	Tổ 13,                          phường Tô Hiệu
	Nam
	Kinh
	Đại học Kế toán
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch UBND                       phường Tô Hiệu
	
	

	38
	Vũ Đăng Đức
	09/01/1987
	Tổ 6, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                           Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Phó trưởng ban xây dựng                 Đảng phường Tô Hiệu
	
	

	39
	Trịnh Thế Dũng
	06/02/1993
	Bản Buổn, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                          Quản lý kinh tế
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ -               Bí thư đoàn thanh niên phường Tô Hiệu
	
	

	40
	Nguyễn Quốc Định
	17/12/1991
	Tổ 4 Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học                       sư phạm
	Trung cấp
	Bí thư đoàn Trường THPT chuyên Sơn La
	
	















DANH SÁCH HỘI THẨM NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 02 NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Nguyễn Hữu Hải
	23/6/1977
	Tiểu khu 6,                           xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                            khoa học giáo dục
	Cao cấp
	Phó  Chủ tịch UBND                           xã Muổi Nọi
	x
	

	2
	Đặng Xuân Tư
	10/01/1964
	Tiểu khu 6,                                  xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Đại học Sư phạm;                Cử nhân Hành chính
	Cao cấp
	Cán bộ Hưu
	x
	

	3
	Thào A Páo
	11/9/1978
	Bản Cổng Chạp,                   xã Bình Thuận
	Nam
	Mông
	Đại học Lâm sinh Đại học chính trị học (chuyên ngành công tác tôn giáo, tính ngưỡng)
	Cao cấp
	Giám đốc trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã Mường É
	x
	

	4
	Lý Thị Vinh
	28/8/1968
	Tiểu khu bản Pán, xã Thuận Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Kế toán
	Trung cấp
	Cán bộ Hưu
	x
	

	5
	Lường Thị Thảo
	26/10/1984
	Tiểu khu bản Pán,                 xã Thuận Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học                           Quản lý văn hóa
	Trung cấp
	Chuyên viên Phòng VHXH                      xã Thuận Châu
	x
	

	6
	Thào Thị Chứ
	06/10/1984
	Tiểu khu 5,                  xã Thuận Châu
	Nữ
	Mông
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch Hội phụ nữ                         xã Thuận Châu
	x
	

	7
	Lê Bích Thuận
	21/6/1970
	Tiểu khu 6,                   xã Thuận Châu
	Nữ
	Kinh
	ĐH Sư phạm
	Trung cấp
	Trường TH&THCS 
Púng Tra, xã Nậm Lầu
	x
	

	8
	Lường Thị Tươi
	16/8/1985
	Bản Ba Nhất 1,                       xã Thuận Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Quản lý hành chính Nhà nước
	Trung cấp
	Chuyên viên MTTQ Việt Nam xã Thuận Châu
	x
	

	9
	Vì Thị Tiến
	08/5/1969
	Tiểu khu 2                            xã Quỳnh Nhai
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Cán bộ hưu xã Quỳnh Nhai
	x
	

	10
	Nguyễn Mạnh Cường
	02/8/1978
	Tiểu khu 3                                 xã Quỳnh Nhai
	Nam
	Kinh
	Đại học Sư phạm
	Cao cấp
	UBKT Đảng ủy                                     xã Mường Chiên
	x
	

	11
	Cầm Thị Hồng Thanh
	23/12/1977
	Tiểu khu 1                               xã Quỳnh Nhai
	Nữ
	Thái
	Đại học Sư phạm
	Trung cấp
	Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	x
	

	12
	Vũ Duy Khang
	10/3/1975
	Tiểu khu 4,                            xã Quỳnh Nhai
	Nam
	Kinh
	Đại học Y
	Cao cấp
	Giám đốc trung tâm y tế khu vưc Thuận Châu
	x
	

	13
	Điêu Chính Xuân
	24/8/1961
	Tiểu khu 5,                            xã Quỳnh Nhai
	Nam
	Thái
	Đại học Quân sự
	Trung cấp
	Chủ tịch hội                                       Cựu chiến binh huyện
	x
	

	14
	Hoàng Trung Trọng
	22/12/1969
	Tiểu khu,                                 xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Đại học Nông nghiệp
	Trung cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
	x
	

	15
	Lò Anh Viễn
	22/11/1979
	Tiểu khu 5,                           xã Thuận Châu
	Nam
	Thái
	Đại học sư phạm Tn
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch UBND                            xã Mường É
	
	

	16
	Lường Văn Chuyên
	01/03/1980
	Tiểu khu bản pán,                  xã Thuận Châu
	Nam
	Thái
	Đại học                  Công tác xã hội
	Trung cấp
	Chủ tịch Hội nông dân                        xã Bình Thuận
	
	

	17
	Nguyễn Đình Trọng
	05/08/1995
	Bản Nà Khoang, xã Mường É,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                   Quản lý kinh tế
	Trung cấp
	Bí thư Đoàn xã Bình Thuận
	
	

	18
	Đặng Văn Lâm
	05/12/1982
	Tiểu khu 5,                             xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Đại học Kế toán
	Trung cấp
	Chủ nhiệm UBKT                         xã Nậm Lầu
	
	

	19
	Lường Thị Minh
	24/6/1994
	Bản Lái,                            xã Nậm Lầu
	Nữ
	Thái
	Đại học Kinh tế
	Trung cấp
	Bí thư Đoàn xã Nậm Lầu
	
	

	20
	Lường Thu Huyền
	08/9/1986
	Tiểu khu 8,                            xã Thuận Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Kế toán
	Sơ cấp
	Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Lầu
	
	

	21
	Lò Văn Ức
	16/01/1970
	Tiểu khu 8,                              xã Thuận Châu
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
	
	

	22
	Lò Minh Thương
	30/9/1969
	Tiểu khu 8,                          xã Thuận Châu
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Sơ cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
	
	

	23
	Cầm Văn Túng
	26/9/1964
	Thôn 1,                               xã Thuận Châu
	Nam
	Thái
	Đại học                       Sư phạm
	Trung cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
	
	

	24
	Nguyễn Châu Phúc
	03/4/1964
	Tiểu khu 6,                         xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Trung cấp y
	Sơ cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
	
	

	25
	Hoàng Thị Lả
	29/7/1977
	Tiểu khu 4,                            xã Quỳnh Nhai
	Nữ
	Thái
	Đại học lưu trữ học và quản trị văn phòng
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch UBMTTQ                 xã Quỳnh Nhai
	
	

	26
	Nguyễn Ngọc Anh
	12/02/1998
	Tiểu khu 4,                              xã Quỳnh Nhai
	Nam
	Kinh
	Đại học giáo dục chính trị
	Trung cấp
	Bí thư đoàn xã Quỳnh Nhai
	
	

	27
	Nguyễn Tiến Thành
	11/01/1982
	Tiểu khu 2,                          xã Quỳnh Nhai
	Nam
	Kinh
	Đại học chuyên ngành xây dựng Dân dụng và công nghệ
	Cao cấp
	Trưởng phòng kinh tế                   xã Quỳnh Nhai
	
	

	28
	Nguyễn Danh Thuận
	29/11/1977
	Tiểu khu 2,                          xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                  Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Chủ tịch UBMTTQ                              xã Thuận Châu
	
	

	29
	Đinh Thị Bích Phương
	09/02/1994
	Tiểu khu 5,                            xã Thuận Châu
	Nữ
	Kinh
	Đại học                      Kế toán
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch UBMTTQ,  bí thư đoàn xã Thuận Châu
	
	

	30
	Nhữ Quang Hưng
	27/5/1965
	Tiểu khu 1,                               xã Thuận Châu
	Nam
	Kinh
	Đại học sư phạm Toán
	Trung cấp
	Cán bộ hưu xã Thuận Châu
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	STT 
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Quàng Văn Tiện
	02/4/1964
	Tổ 2, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Cử nhân luật
	Cao cấp
	Trưởng đoàn,  Nguyên cán bộ Phòng tư pháp 
	X
	 

	2
	Lường Thị Khuyển
	30/9/1968
	Tổ 2, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Trung cấp công tác xã hội 
	Trung cấp
	Nguyên cán bộ phụ nữ
	X
	 

	3
	Nguyễn Chí Thành
	22/8/1979
	Tổ 5, xã Sông Mã,               tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Kỹ sư Lâm sinh
	Cao cấp
	Chánh Văn phòng HĐND         và UBND xã Chiềng Sơ
	X
	 

	4
	Thào Thị Mỹ Duyên
	11/4/1983
	Tổ 9, xã Sông Mã,                tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mông
	Đại học                       Quản lý đất đai
	Sơ cấp
	Chuyên viên - Trung tâm  Phục vụ hành chính công                xã Huổi Một
	X
	 

	5
	Trần Thị Kim Xuân
	05/01/1977
	Tổ 3, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Cử nhân Kinh tế
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch UBND                       xã Huổi Một
	X
	 

	6
	Nguyễn Văn Cường
	10/4/1981
	Tổ 4, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sĩ                     Quản lý kinh tế; Đại  học: Thú y
	Cao cấp
	Trung tâm dịch vụ                       xã Huổi Một
	X
	 

	7
	 Lò Văn Chung
	23/01/1972
	Tổ 5, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Cử nhân Kinh tế
	Cao cấp
	Nguyên cán bộ  thanh tra 
	X
	 

	8
	Đinh Văn Kiên
	15/9/1983
	Bản Cánh Kiến, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mường
	 Đại học Luật;  Đại học Quản trị kinh doanh 
	Cao cấp
	 Phó Chủ tịch UBND xã Bó Sinh, Nguyên là giáo viên
	X
	 

	9
	Vàng A Nếnh
	22/12/1980
	Tổ 7, xã Sông Mã,                  tỉnh Sơn La
	Nam
	Mông
	Cử nhân Sư phạm giáo dục chính trị 
	Cao cấp
	Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy   xã Chiềng Khương 
	X
	 

	10
	Lò Văn Thôn
	08/10/1962
	Tổ 2, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Khơ Mú
	Không 
	Sơ cấp
	Cán bộ nghỉ hưu
	X
	 

	11
	Nguyễn Văn Phúc
	01/5/1971
	Tổ 2, xã Sông Mã,                tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại hoc                      Quản lý Đất đai
	Cao cấp
	Nguyên cán bộ TNMT 
	X
	 

	12
	Quàng Văn Biên
	30/12/1965
	Tổ 2, xã Sông Mã,                  tỉnh Sơn La
	Nam
	Khơ mú
	Trung cấp hành chính văn thư 
	Trung cấp
	Nguyên Chủ tịch HĐND xã
	X
	 

	13
	Lò Thị Thành
	20/7/1973
	Tổ 2, xã Sông Mã,                tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại Học Y
	Cao cấp
	Phó Giám đốc - Trung tâm                     Y tế khu vực Sông Mã
	X
	 

	14
	Dương Hữu Hảo
	09/8/1975
	Tổ 4, xã Sông Mã,                  tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học Luật 
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch HĐND                             xã Sông Mã
	X
	 

	15
	Cầm Văn On
	09/11/1983
	Bản Lọng Phát,                      xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Khơ Mú
	Cử nhân                   Công tác xã hội
	Trung cấp
	PCT Thường trực MTTQ VN, Chủ tịch hội CCB                      xã Púng Bánh
	X
	 

	16
	Tòng Văn Hưởng
	30/8/1963
	Bản Nà Lốc,                             xã Sốp Cộp
	Nam
	Thái
	Cử nhân kinh tế
	Trung cấp
	Nguyên là Cựu chiến binh
	X
	 

	17
	Vũ Quyết Thắng
	01/5/1985
	Bản Hua Mường,                     xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học kinh tế
	Trung cấp
	Phó Giám đốc                               PGD NHCSXH Sốp Cộp
	X
	 

	18
	Phan Thanh Lăng
	12/12/1982
	Bản Hua Mường,                       xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế 
	Cao cấp
	Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, Nguyên giáo viên
	X
	 

	19
	Tòng Văn Dũng
	24/11/1982
	Bản Nà Lốc,                               xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Luật 
	Cao cấp
	Phó Chủ nhiệm ỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Púng Bánh
	X
	 

	20
	Vũ Văn Thuật
	15/12/1964
	Tổ 2, xã Sông Mã,                  tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học                            xã hội học
	Cao cấp
	Cán bộ nghỉ hưu,                   Nguyên là Giáo viên 
	 
	 

	21
	Nguyễn Văn Hoan
	14/01/1976
	Tổ 2, xã Sông Mã,                   tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ giáo dục và phát triển công cộng 
	Cao                             cấp
	Giáo viên - Giám đốc- Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Sông Mã
	 
	 

	22
	Hà Văn Thập
	12/12/1994
	Bản Lưng, xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Uỷ ban kiểm tra Đảng xã Mường Lầm, nguyên cán bộ huyện Đoàn
	 
	 

	23
	Giàng Bả Gâu
	03/2/1991
	Bản Xia Kia, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mông
	Đại học luật
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư đoàn xã Chiềng Khoong
	 
	 

	24
	Quàng Văn Diên
	04/4/1973
	Tổ 4, xã Sông Mã,                     tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Thạc sỹ kinh tế
	Cao cấp
	Giám đốc                                       Bảo hiểm xã hội Sông Mã
	 
	 

	25
	Dương Ngọc Tam
	03/4/1963
	Tổ 5, xã Sông Mã,                   tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Cử nhân luật
	Cao cấp
	Nguyên là Thẩm phán     huyện Sốp Cộp (cũ)
	 
	 

	26
	Đinh Công Hiệp
	12/8/1987
	Bản Phứa Cón, Phường Chiềng An, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mường
	Đại học luật 
	Trung cấp
	Nguyên cán bộ Sở Tư pháp
	 
	 

	27
	Lò Văn Duân
	16/9/1985
	Bản Chả Huổi, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học kinh tế Nông nghiệp 
	Trung cấp
	Uỷ ban MTTQ Việt Nam               xã Mường Lầm
	 
	 

	28
	Lường Thu Uyên
	20/4/1977
	Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học luật 
	Cao cấp
	 Chủ tịch Hội liên hiệp                     phụ nữ xã Sốp Cộp
	 
	 

	29
	Hoàng Văn Tùng
	23/3/1971
	Tổ 9, Quyết Thắng, Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ lý luận và phương pháp dạy học môn Toán 
	Cao cấp
	Giáo viên - Hiệu trưởng- Trường PTDTNT , THCS                      và THPT Sông Mã
	 
	 

	30
	Lường Văn Bích
	21/01/1964
	Tổ 4, xã Sông Mã,                 tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Luật 
	Sơ cấp
	Nguyên cán bộ THS                          dân sự nghỉ hưu 
	 
	 

	31
	Lường Thị Loan
	05/10/1994
	Bản Nà Tòng                        xã Nậm Ty, rỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Nông học 
	Trung cấp
	 Chủ tịch Hội liên hiệp                       phụ nữ xã Nậm Ty
	 
	 

	32
	Tòng Văn Dần
	15/02/1986
	Bản Chiềng Cang,                   xã Mường Hung,                     tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học                     Quản lý đất đai
	Trung cấp
	PCT Thường trực                         MTTQ VN, chủ tịch hội CCB xã Mường Hung
	 
	 

	33
	Lò Thị Hoa
	17/4/1988
	Tổ dân phố 2,                             xã Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học truyền thông đại chúng                và cử nhân chính trị dân vận 
	Cao cấp
	CT UBMTTQ Việt Nam                   xã Sông Mã
	 
	 

	34
	Trần Thu Huế
	25/01/1988
	Tổ dân phố 2, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Kế toán 
	Cao cấp
	Trưởng phòng kinh tế                              xã Sông Mã
	 
	 

	35
	Hà Văn Tươi
	25/4/1972
	Tổ 2, xã Sông Mã,                             tỉnh Sơn La
	Nam 
	Thái
	Đại học                         Kinh tế quốc dân 
	Cao cấp 
	Cán bộ hưu trí 
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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Vũ Hữu Hưởng
	11/8/1962
	Tiểu khu 8,              xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học chăn nuôi thú ý
	Cao cấp
	Hưu trí
	X
	

	2
	Hà Thị Nhung
	25/12/1984
	Tiểu khu 4,           xã Mai Sơn
	Nữ
	Thái
	Đại học Báo chí
	Cao cấp
	HĐND xã Chiềng Mung
	X
	

	3
	Hoàng Thị Ngọc Ngân
	24/6/1981
	Tiểu khu 4,              xã Mai Sơn
	Nữ
	Thái
	Thạc sỹ xây dựng Đảng
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Chiềng Sung
	X
	

	4
	Hoàng Minh Xuân
	07/9/1963
	Tiểu khu 1,             xã Yên Châu
	Nam
	Thái
	Đại học tài chính kinh tế
	Cao cấp
	Hưu trí
	X
	

	5
	Mùa Thị Mỷ
	14/9/1977
	Bản Pa Kha 2,              xã Yên Châu
	Nữ
	Mông
	Đai học kinh tế nông nghiệp
	Cao cấp
	Ủy ban kiểm tra                   Đảng ủy xã Lóng Phiêng
	X
	

	6
	Đỗ Tiến Hiệt
	01/6/1963
	Tiểu khu 1,               xã Yên Châu
	Nam
	Kinh
	Đại học  sư phạm
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	7
	Hà Chí Thanh
	11/11/1967
	Tiểu khu 2,                xã Yên Châu
	Nam
	Thái
	Đại học Nông nghiệp
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	07/4/1985
	Xã Yên Châu
	Nữ
	Kinh
	Đại học Quản lý Kinh tế
	Trung cấp
	Chánh VP Đảng ủy                            xã Chiềng Hặc
	X
	

	9
	Lò Thị Giang
	22/7/1986
	Tiểu khu                  Mường Khương, xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Quản lý Kinh tế
	Trung cấp
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Châu
	X
	

	10
	Vì Thị Vinh
	06/06/1984
	Tiểu khu 6,               xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Ủy ban Kiểm tra                        Đảng ủy xã Yên Sơn
	X
	

	11
	Vì Văn Thái
	23/11/1993
	Tiểu khu Nà Và, xã Yên Châu
	Nam
	Thái
	Đại học giáo dục chính trị
	Trung cấp
	Ủy ban Kiểm tra                     Đảng ủy xã Yên Châu
	X
	

	12
	Hoàng Hải Yến
	08/02/1979
	Xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Thạc sỹ quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Trung tâm chính trị                      xã Yên Châu
	X
	

	13
	Hà Minh Quân
	26/6/1968
	Tiểu khu 8,                xã Mai Sơn
	Nam
	Thổ
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	14
	Trần Văn Hiền
	09/06/1971
	Tiểu khu 6,               xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ phát triển nông thôn
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	15
	Đặng Minh Văn
	05/12/1967
	Tiểu khu 15,           xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học sư phạm
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	16
	Nguyễn Thị Lý
	01/7/1967
	Tiểu khu 4,             xã Mai Sơn
	Nữ
	Kinh
	Đại học sư phạm
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	17
	Hoàng Quốc Toản
	10/10/1971
	Tiểu khu 17,              xã Mai Sơn
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	18
	Cầm Văn Thắng
	29/09/1962
	Tiểu khu 6,              xã Mai Sơn
	Nam
	Thái
	Đại học Nông nghiệp
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	19
	Nguyễn Sơn Hải
	17/11/1969
	Tiểu khu 20,               xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học kinh tế kế hoạch
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	20
	Hoàng Ngọc Loan
	14/12/1966
	Tiểu khu 7,              xã Mai Sơn
	Nam
	Thái
	Đại học Cảnh sát                      phòng cháy chữa cháy
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	21
	Bùi Thị Hòa
	10/08/1963
	Tiểu khu 15,              xã Mai Sơn
	Nữ
	Kinh
	Đại học sư phạm
	Trung cấp
	Hưu trí
	
	

	22
	Đỗ Thị Minh Hải
	02/07/1979
	Tiểu khu 7,              xã Mai Sơn
	Nữ
	Kinh
	Thạc sỹ Nông nghiệp
	Trung cấp
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã
	
	

	23
	Hà Thị Bình
	25/01/1973
	Tiểu khu 14,              xã Mai Sơn
	Nữ
	Thái
	Đại học sư phạm
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	24
	Hoàng Văn Bình
	10/10/1961
	Tiểu khu 2,            xã Yên Châu
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	25
	Mùa Xuân Xềnh
	25/6/1997
	Bản Sơn Tra,         xã Tà Hộc
	Nam
	Mông
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Bí thư Đoàn xã Tà Hộc
	
	

	26
	Nguyễn Sỹ Dũng
	08/08/1984
	Tiểu khu 5,             xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học Ngân hàng
	Sơ cấp
	Ngân hàng                             Nông nghiệp Mai Sơn
	
	

	27
	Lò Văn May
	11/10/1980
	Bản Cò Nòi,             xã Mai Sơn
	Nam
	Thái
	Đại học Kế toán
	Trung cấp
	Mặt trận Tổ quốc                   Việt Nam xã Mai Sơn
	
	

	28
	Đinh Thi Hoàng
	03/08/1985
	Tiểu khu 4,              xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học Điều dưỡng
	Trung cấp
	Bệnh viện                                  Lao phổi Sơn La
	
	

	29
	Lê Quốc Anh
	20/10/1964
	Tiểu khu 9,            xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	30
	Đào Dũng Tiến
	29/03/1963
	Tiểu khu 16,              xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Trung cấp cơ khí
	Sơ cấp
	Hưu trí
	
	

	31
	Trịnh Ngọc Liên
	12/08/1967
	Tiểu khu 13,            xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học QL Đất đai
	Trung cấp
	Hưu trí
	
	

	32
	Nguyễn Thị Định
	07/06/1981
	Tiểu khu 19,            xã Mai Sơn
	Nữ
	Kinh
	Thạc sỹ Luật
	Trung cấp
	Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ               xã Chiềng Sung
	
	

	33
	Cầm Thị Hằng Nga
	25/11/1983
	Bản Bon, xã Chiềng Mung
	Nư
	Thái
	Đại học Công tác xã hội
	Trung cấp
	HĐND xã Mai Sơn
	
	

	34
	Phạm Ba Duy
	22/12/1984
	Tiểu khu 3,         xã Mai Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học Quản lý nhà nước
	trung cấp
	Chuyên viên Ủy ban      MTTQ Việt Nam xã
	
	

	35
	Sồng Thị Ca
	04/04/1996
	Tiểu khu 6,            xã Yên Châu
	Nữ
	Mông
	Đại học Luật
	Sơ cấp
	Ban xây dựng đảng                       xã Yên Châu
	
	

	36
	Quàng Thị Hoa
	24/08/1984
	Bản Thín,            xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Thạc sỹ
	Cao cấp
	Ủy ban MTTQVN                   xã Chiềng Hặc
	
	

	37
	Hoàng Thị Lưu
	25/5/1977
	Tiểu khu 3,                xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Văn phòng Đảng ủy                 xã Chiềng Hặc
	
	

	38
	Hoàng Thị Thương
	10/05/1984
	Bản Sốp Sạn,              xã Yên Châu
	Nữ
	Thái
	Đại học Nông lâm
	Trung cấp
	Ủy ban kiểm tra                      xã Yên Châu
	
	

	39
	Cầm Bun Ly
	18/7/1973
	Tiểu khu 8,               xã Mai Sơn
	Nam
	Thái
	Đại học Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	HĐND xã Tà Hộc
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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	13/12/1994
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học chuyên ngành                      công tác xã hội
	Trung cấp
	UBND xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	X
	

	2
	Vi Thị Kim Cúc
	02/9/1986
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Kế toán
	Cao cấp
	UBND xã Gia Phù, tỉnh Sơn La
	X
	

	3
	Vì Văn Đạo
	02/8/1969
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Kinh tế
	Trung cấp
	Hưu trí
	X
	

	4
	Mùa A Dê
	14/12/1982
	Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mông
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	UBND xã Gia Phù, tỉnh Sơn La
	X
	

	5
	Phạm Xuân Điệp
	12/10/1977
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	kinh
	Đại học Sư phạm,                      Cử nhân kinh tế
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Kim Bon, tỉnh Sơn La
	X
	

	6
	Lý  Thị Dung
	10/6/1959
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	thái
	Thạc sỹ Kuản lý giáo dục
	Trung cấp
	Hội người cao tuổi xã Phù Yên
	X
	

	7
	Ngô Đức Dương
	13/5/1983
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	kinh
	Thạc sỹ                                     khoa học môi trường
	Cao cấp
	UBND xã Kim Bon, tỉnh Sơn La
	X
	

	8
	Nguyễn Đức Hải
	02/6/1980
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học chuyên ngành: sư phạm; kinh tế; Thạc sỹ Luật Kinh tế
	Cao cấp
	Trường THPT Tân Lang, xã Mường Cơi
	X
	

	9
	Hoàng Hồng Hải
	07/4/1973
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học sư phạm Toán
Đại học quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La
	X
	

	10
	Bàn Thị Huệ
	13/5/1975
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Dao
	Đại học Kế toán
	Cao cấp
	Hưu trí
	X
	

	11
	Bùi Duy Hưng
	11/9/1967
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học nông nghiệp
	Trung cấp
	Hưu trí
	X
	

	12
	Nguyễn Thị Lĩnh
	08/10/1982
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	kinh
	Thạc sỹ kinh tế
	Cao cấp
	MTTQVN xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La
	X
	

	13
	Mùa Thị Máy
	23/5/1961
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mông
	Trung cấp phụ vận
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	14
	Hoàng Thị Ngân
	28/12/1976
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Tày
	Đại học sư phạm
	Trung cấp
	Giáo viên Trường THPT Bắc Yên
	X
	

	15
	Đinh Văn Sinh
	02/07/1963
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mường
	Đại học Y
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	16
	Vũ Công Thành
	10/01/1970
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học sư phạm
	Cao cấp
	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	X
	

	17
	Đinh Văn Thân
	01/02/1980
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Mường
	Bác sĩ Chuyên khoa 1
	Trung cấp
	Bệnh viện ĐKKV Phù Yên
	X
	

	18
	Đinh Thị Minh Thúy
	20/6/1960
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mường
	Đại học thủy lợi
	Cử nhân
	Hưu trí
	X
	

	19
	Nguyễn Thị Thủy
	14/11/1966
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	20
	Trần Minh Tiến
	25/5/1961
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	thái
	Đại học luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	X
	

	21
	Sa Đức Toàn
	25/01/1985
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học sư phạm hóa, 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
	Cao cấp
	UBND xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La
	X
	

	22
	Nguyễn Thị Tuyết
	25/11/1965
	Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	23
	Hà Thị Yến
	01/6/1987
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mường
	Đại học Luật
	Cao cấp
	UBND xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La
	X
	

	24
	Nguyễn Thị Mai Phương
	15/10/1982
	Bản Tân Hợp, xã Mường Cơi
	Nữ
	Kinh
	Đại học công tác xã hội
	Trung cấp
	UBMTTQ                        xã Mường Cơi
	
	

	25
	Đinh Đức Quang
	09/4/1985
	Tiểu khu 7,              xã Phù Yên
	Nam
	Mường
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Đảng ủy                   xã Tường Hạ
	
	

	26
	Nguyễn Quang Vinh
	21/9/1965
	Tiểu khu 6,            xã Phù Yên
	Nam
	Kinh
	Đại học Kinh tế
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	27
	Cầm Văn Tân
	27/7/1965
	Tiểu khu Mo 2, xã Phù Yên
	Nam
	Thái
	Đại học Lâm nghiệp                           - Thạc sỹ quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	28
	Cầm Việt Thanh
	24/5/1978
	Tiểu khu 8,            xã Phù Yên
	Nam
	Thái
	Đại học luật,                                  Thạc sỹ quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Gia Phù
	
	

	29
	Lường Ngọc Thông
	21/10/1962
	Tiểu khu 1,              xã Phù Yên
	Nam
	Thái
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Hưu trí
	
	

	30
	Cầm Văn Trình
	16/11/1992
	Tiểu khu 7,                xã Phù Yên
	Nam
	Thái
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Trung cấp
	Phòng Kinh tế,                   xã Mường Cơi
	
	

	31
	Hoàng Thị Thuý Nga
	20/08/1981
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Kế toán
	Cao cấp
	Uỷ ban MTTQ               xã Phù Yên
	
	

	32
	Cầm Thị Hoa
	19/05/1989
	Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học quản lý nhân lực
	Trung cấp
	Ban Xây dựng Đảng xã Phù Yên
	
	

	33
	Ngần Thu Huyền
	29/08/1996
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Phong
	
	

	34
	Hà Đức Thành
	02/07/1994
	Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật kinh tế
	Trung cấp
	Ban Xây dựng Đảng xã Tân Phong
	
	

	35
	Hà Văn Vinh
	10/06/1983
	Xã                   Mường Bang,                       tỉnh Sơn La
	Nam
	Mường
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Bang, tỉnh Sơn La
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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi cư trú
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ
	Đơn vị công tác
	Tái cử (X)
	Ghi Chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên môn
	Lý luận
	
	
	

	1
	Phạm Thị Nhung
	13/12/1968
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học                               sư phạm ngữ văn
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	2
	Đỗ Thị Chúc
	17/01/1968
	Tổ dân phố 6, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học kinh tế
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	3
	Vì Thị Long Biên
	14/11/1974
	Tổ dân phố 6, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học lưu trữ học và quản trị văn phòng
	Cao cấp
	Ủy Ban MTTQ                      phường Thảo Nguyên
	X
	

	4
	Tráng Thị Giàng
	06/3/1988
	Tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mông
	Thạc sỹ văn hóa học
	Cao cấp
	Phòng VHXH                      phường Mộc Châu
	X
	

	5
	Hoàng Thị Mai Hương
	31/7/1980
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Văn phòng HĐND-UBND, phường Mộc Sơn
	X
	

	6
	Tăng Văn Xiến
	23/9/1967
	Tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Dao
	Đại học xây dựng
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	7
	Lường Tiến Quynh
	19/9/1974
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Thạc sỹ luật kinh tế
	Cao cấp
	HĐND phường Mộc Châu
	X
	

	8
	Lò Anh Đông
	06/7/1976
	Tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Thạc sỹ lịch sử Đảng
	Cao cấp
	Đảng Ủy xã Tân Yên
	X
	

	9
	Trần Chinh Chiến
	20/12/1965
	Tổ dân phố 19/5, phường Thảo Nguyên. tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đai học                            Kinh tế nông nghiệp
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	10
	Trần Xuân Thành
	20/02/1975
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                              Kinh tế nông nghiệp
	Cao cấp
	UBND xã Lóng Sập
	X
	

	11
	Trần Thị Thơm
	28/9/1986
	Tổ dân phố 2, phường Mộc Sơn,  tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Thạc sỹ Quản lý công
	Cao cấp
	Đảng ủy Phường Thảo Nguyên
	X
	

	12
	Nguyễn Thị Bích Hòa
	14/10/1960
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học Sư phạm giáo dục chính trị
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	13
	Lò Thị Minh
	18/11/1959
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Trung cấp Thanh vận
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	14
	Lò Việt Huấn
	16/6/1957
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Thái
	Đại học Chính trị
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	15
	Tường Duy Bình
	20/10/1959
	Tổ dân phố 6, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học Sư phạm
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	16
	Trần Thị Loan
	15/4/1965
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học                                  Tài chính kế toán
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	17
	Hoàng Thị Hội
	22/02/1965
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đai học Y đa khoa
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	18
	Thái Bá Sinh
	07/10/1974
	Tổ dân phố 6, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                               Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	UBMTTQ xã Vân Hồ
	X
	

	19
	Trần Thị Thu Thủy
	19/10/1967
	Tổ dân phố Bình Nguyên, phường Thảo Nguyên,  tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học                            Giáo dục mầm non
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	20
	Trịnh Thị Kim Oanh
	02/4/1967
	Tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn,                    tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học                                   Sư phạm tiểu học
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	21
	Trịnh Lương Hữu
	10/4/1961
	Tổ dân phố 4, phường Mộc Châu,  tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đai học Chính trị
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	22
	Nguyễn Thành Vương
	10/02/1958
	Tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên,  tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đai học                             Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	23
	Nguyễn Phương Thảo
	29/3/1979
	Bản Co Xúc, xã Song Khủa, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đai học Luật
	Cao cấp
	Đảng ủy xã Song Khủa
	X
	

	24
	Nguyễn Thị Yên
	26/8/1956
	Tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đai học                                 Sư phạm Ngữ văn
	Cao cấp
	Cán bộ hưu trí
	X
	

	25
	Vì Thị Xuyên
	27/4/1960
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học Luật
	Trung cấp
	Cán bộ hưu trí
	
	

	26
	Đinh Thị Hường
	05/02/1979
	Tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Mường
	Thạc sỹ                           Quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Văn phòng                                Đảng ủy xã Lóng Sập
	
	

	27
	Hoàng Thị Dung
	07/10/1994
	Tổ dân phố 2, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Thái
	Đại học                            Quản lý đất đai
	Trung cấp
	UBMTTQ Việt Nam phường Mộc Châu
	
	

	28
	Phạm Quang Tùng
	13/7/1977
	Tổ dân phố 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Thạc sỹ                            Kinh doanh quản lý
	Cao cấp
	Ngân hàng Agribank                        Chi nhánh Sơn La 2
	
	

	29
	Nguyễn Duy Cường
	10/7/1978
	Tổ dân phố 3, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nam
	Kinh
	Đại học                              Sư phạm Tiếng Anh
	Trung cấp
	Trường                                        Trung học cơ sở Mộc Lỵ
	
	

	30
	Nguyễn Đức Nguyên
	20/3/1972
	Tổ dân phố Tự nhiên, phường Mộc Sơn
	Nam
	Kinh
	Thạc sĩ                             Quản lý văn hóa
	Cao cấp
	Đảng ủy phường Mộc Châu
	
	

	31
	Vũ Thị Hoa
	20/02/1974
	Tổ dân phố 2, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La
	Nữ
	Kinh
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phường Mộc Châu
	
	

	32
	Nguyễn Thị Hòa
	28/01/1973
	Tổ dân phố 7,                 phường Mộc Sơn
	Nữ
	Kinh
	Đại học Nông nghiệp
	Cao cấp
	Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mộc Châu
	
	

	33
	Đinh Thị Hương Giang
	23/10/1984
	Tổ dân phố 7,                  phường Mộc Sơn
	Nữ
	Mường
	Đại học Giáo dục mầm non
	Cao cấp
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mộc Sơn
	
	

	34
	Ngô Tất Thắng
	08/06/1985
	Tổ dân phố 4,                 phường Mộc Sơn
	Nam
	Kinh
	Đại học                           Quản lý kinh tế
	Cao cấp
	Đảng ủy phường Mộc Sơn
	
	




H Ộ I Đ Ồ NG NHÂN DÂN   T Ỉ NH SƠN LA     S ố :  04 /NQ - HĐND    C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  -   T ự   do  -   H ạ nh phúc     Sơn La, ngày   29  tháng 3 năm 2026  

NGH Ị   QUY Ế T   V ề   vi ệ c   b ầ u H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân t ỉ nh   và     H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Toà án nhân dân  các  khu v ự c     trên đ ị a   bàn t ỉ nh     nhi ệ m k ỳ   2026  -   2031     H Ộ I Đ Ồ NG NHÂN DÂN T Ỉ NH SƠN LA   KHOÁ XV I ,  K Ỳ   H Ọ P TH Ứ   NH Ấ T   Căn cứ  Lu ậ t T ổ   ch ứ c  C hính quy ề n đ ị a phương s ố   72/2025/QH15 ;   Căn c ứ   Thông tư liên t ị ch s ố   01/2004/TTLT - TANDTC - UBTWMTTQVN ngày  01   tháng  3   năm  2004 c ủ a Toà án nhân dân t ố i cao  -   Ủ y ban Trung ương M ặ t tr ậ n  T ổ   qu ố c Vi ệ t Nam hư ớ ng d ẫ n v ề   vi ệ c chu ẩ n b ị   nhân s ự   và gi ớ i thi ệ u b ầ u H ộ i th ẩ m  Toà án nhân dân;   Căn c ứ   Ngh ị   quy ế t s ố   99/2025/UBTVQH15 ngày 25   tháng 9 năm  2025 c ủ a  Ủ y ban Thư ờ ng v ụ   Qu ố c h ộ i ban hành Quy ch ế   t ổ   ch ứ c và ho ạ t đ ộ ng c ủ a Đoàn  H ộ i th ẩ m ;   Xét đ ề   ngh ị   c ủ a  Ban Thư ờ ng tr ự c  Ủ y ban MTTQ Vi ệ t Nam t ỉ nh   t ạ i T ờ   trình s ố   52 /TTr - MTTQ - BTT ngày   26   tháng  3   năm  2026 và  Biên bản kiểm phiếu  bầu  H ộ i th ẩ m Tòa án nhân dân t ỉ nh,   H ộ i th ẩ m Tòa án nhân dân   khu v ự c  nhi ệ m  k ỳ   2026  -   2031.   QUY Ế T NGH Ị :   Đi ề u 1 .   B ầ u  233   v ị   H ộ i th ẩ m nhân dân c ủ a Tòa án nhân dân t ỉ nh và H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a Toà án nhân dân các khu v ự c trên đ ị a   bàn t ỉ nh nhi ệ m k ỳ   2026  -   2031 ,  như sau:   1.  H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân t ỉ nh : 20  v ị .   2.  H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân khu v ự c   I : 40  v ị .   3. H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân khu v ự c II : 30  v ị .   4. H ộ i th ẩ m Tòa án nhân dân khu v ự c III : 35  v ị .   5. H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân khu v ự c IV : 39  v ị .   6. H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân khu v ự c V : 35  v ị .   7. H ộ i th ẩ m  nhân dân c ủ a  Tòa án nhân dân khu v ự c VI : 34  v ị .   (Có   danh sách kèm theo ).  

